ĐỀ CƯƠNG BÀI TẬP
VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG

( Dành cho sinh viên hệ chính quy bậc Đại học và cao đẳng)

A. Cơ học

I. Động học

Bài 1: Một vật có gia tốc không đổi là  +3,2 m/s2 . Tại một thời điểm nào đó vận tốc của nó là 9,6 m/s. Hỏi vận tốc của nó và quãng đường mà nó đi được bằng bao nhiêu tại thời điểm

a. Sớm hơn thời điểm trên là 2,5s?

b. Muộn hơn thời điểm trên là 2,5s?
(a) 1,6m/s và 0,4m; b) 17,6m/s và 48,4m)
Bài 2: Một ô tô chuyển động thẳng nhanh dần đều qua 2 điểm A, B cách nhau 20m trong 2s. Vận tốc của ô tô tại B là vB = 12m/s.

a. Tìm gia tốc chuyển động và vận tốc của ô tô tại điểm A?

b. Quãng đường mà ô tô đã đi được từ điểm khởi hành đến điểm A?

(a. 2m/s2; vA = 8m/s.   b. 16m)

Bài 3: Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều qua A với vận tốc vA và đi đến B mất thời gian 4s. Sau đó 2s, vật đến được C. Tính vA và gia tốc của vật. Biết AB = 36m, BC = 30m.
(a = 2m/s2 và vA = 5m/s)
Bài 4: Một vật bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều không vận tốc đầu và đi được quãng đường s trong t giây. Tính thời gian đi [image: image89.jpg]q




 đoạn đường cuối.
(t/2)
Bài 5: Thả rơi một vật từ độ cao h = 19,6m, lấy g = 9,8m/s2. Tính:

a. Quãng đường mà vật rơi được trong 0,1s đầu và 0,1s cuối?

b. Thời gian để vật đi được 1m đầu và 1m cuối của độ cao h?
(a. 0,049m, 1,911m; b. 0,45s, 0,05s)

Bài 6: Người ta thả rơi tự do hai vật A và B ở cùng một độ cao. Vật B được thả rơi sau vật A một thời gian là 0,1s. Hỏi sau bao lâu kể từ lúc thả vật A thì khoảng cách giữa chúng là 1m. Lấy g = 10m/s2?
(1,05s)
Bài 7: Một vật được thả rơi từ một khí cầu đang bay ở độ cao 300m. Hỏi sau bao lâu vật rơi tới mặt đất nếu:

a. Khí cầu đang bay lên (theo hướng thẳng đứng) với vận tốc 5m/s.

b. Khí cầu đang hạ xuống (theo phương thẳng đứng) với vận tốc 5m/s.

c. Khí cầu đang đứng yên.

(a. 8,4s; b. 7,3s; c. 7,8s)
Bài 8: Từ 1 đỉnh tháp cao H = 25m người ta ném hòn đá lên phía trên với vận tốc vo = 15m/s theo phương hợp với mặt phẳng nằm ngang 1 góc 
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. Tìm: 

a. Thời gian chuyển động của hòn đá?

b. Khoảng cách từ chân tháp đến chỗ rơi của hòn đá?

c. Vận tốc của hòn đá lúc chạm đất? 
(a. 3,16s; b. 41,1m; c. 26,7m/s)

Bài 9: Vận tốc của điện tử trong nguyên tử hydro là v = 2,8.108cm/s. Tìm vận tốc góc, gia tốc pháp tuyến của điện tử nếu xem quỹ đạo là 1 vòng tròn bán kính R = 0,5.10-8cm.

(56.106 rad/s ; 15,68.1022 m/s2)

Bài 10: Một chất điểm chuyển động tròn nhanh dần đều. Bán kính của đường tròn quỹ đạo R = 0,5m. Giả sử ban đầu chất điểm đứng yên và sau 10 giây chất điểm có vận tốc dài v = 25m/s. Tìm gia tốc góc, gia tốc tiếp tuyến, gia tốc pháp tuyến và vận tốc dài của chất điểm ở thời điểm t= 15s.
(5rad/s2; 2,5m/s2; 2812,5m/s2; 37,5m/s)
Bài 11: Một bánh xe quay xung quanh trục của nó với gia tốc góc
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, bán kính bánh xe R = 10cm. Hỏi sau giây thứ nhất?

a. Vận tốc góc và vận tốc của một điểm trên vành bánh?

b. Gia tốc pháp tuyến, gia tốc tiếp tuyến và gia tốc toàn phần của một điểm trên vành bánh?
(a. 3,14 rad/s, 0,314m/s; b. 0,985m/s2, 0,314m/s2, 1,035m/s2)
Bài 12: Một vô lăng đang quay với vận tốc 300 vòng/phút thì bị hãm lại. Sau một phút hãm, vận tốc của vô lăng còn là 180 vòng/phút. Tính:

a. gia tốc góc của vô lăng khi bị hãm.

b. số vòng mà vô lăng đã quay được trong thời gian 1 phút hãm đó.

Coi vô lăng chuyển động chậm dần đều trong suốt thời gian hãm. 

(a. -0,21 rad/s2; b. 240 vòng)

II. Động lực học
Bài 1: Một cô gái 40kg và một xe trượt 8,4kg ở cách nhau 15m trên mặt hồ đóng băng. Nhờ một sợi dây mà cô gái tác dụng một lực ngang 5,2 N vào xe để kéo nó về phía mình.

a. Gia tốc của xe là bao nhiêu?

b. Gia tốc của cô gái là bao nhiêu?

c. Điểm mà xe và người gặp nhau cách điểm đứng ban đầu của cô gái là bao nhiêu nếu giả thiết là không có tác dụng của lực ma sát?
(a. 0,62m/s2; b. 0,13m/s2; c.2,6m) 
Bài 2: Một ô tô có khối lượng 2,5 tấn chuyển động trên đường nằm ngang, hệ số ma sát giữa ô tô với mặt đường k = 0,1. Tính lực kéo của động cơ nếu:

a. Ô tô chuyển động đều?

b. Ô tô chuyển động nhanh dần đều với gia tốc a = 2m/s2.
(a. 2500N; b. 7500N)
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Bài 3: Một bản gỗ A đặt trên mặt bàn nằm ngang. Bản A nối với bản gỗ B bằng sợi dây không dãn vắt qua một ròng rọc cố định, khối lượng của ròng rọc và sợi dây không đáng kể.

a. Tính lực căng của sợi dây nếu khối lượng mA = 200gam; mB = 300gam. Hệ số ma sát giữa bản A và mặt bàn k = 0,25.

b. Nếu thay đổi vị trí của vật A cho vật B thì lực căng của sợi dây bằng bao nhiêu? (xem hệ số ma sát vẫn như cũ).
(a. T = 1,47N; b. T không đổi)
Bài 4: Xác định lực nén của phi công vào ghế máy bay ở các điểm thấp nhất và cao nhất của vòng nhào lộn thẳng đứng. Nếu khối lượng của phi công m = 75kg, bán kính vòng nhào lộn R = 200m và vận tốc của máy bay luôn luôn không đổi là 360km/h.
( 4500 N và 3008N)
Bài 5: Một người có khối lượng m = 70kg sẽ nén lên sàn thang máy một lực là bao nhiêu khi thang máy chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 0,8m/s2 theo hướng:

a. Đi lên.

b. Đi xuống.

c. Để cho người không nén lên sàn thang máy thì thang máy phải chuyển động với gia tốc là bao nhiêu?
(a. 742N; b. 630N; c. a = g)
Bài 6: Một vật có khối lượng 5kg được đặt trên mặt phẳng nghiêng hợp với mặt phẳng nằm ngang một góc 
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. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là k = 0,2. Tìm:

a. Gia tốc của vật trên mặt phẳng nghiêng?

b. Độ lớn của lực ma sát trên mặt phẳng nghiêng đó?
(a. 
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Bài 7: Một vật được đặt trên một mặt phẳng nghiêng hợp với mặt phẳng nằm ngang một góc 
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 . Hỏi:

a. Giới hạn của hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng để vật có thể trượt xuống được trên mặt phẳng nghiêng đó?

b. Nếu hệ số ma sát bằng 0,03 thì gia tốc của vật bằng bao nhiêu? Khi đó muốn trượt hết quãng đường s = 100m, vật phải mất thời gian bao lâu?

c. Trong điều kiện của câu hỏi (b), vận tốc của vật ở cuối quãng đường 100m bằng bao nhiêu?
(a.
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b. t = 22,4s; c. v = 8,85 m/s)
Bài 8: Một vật trượt xuống trên một mặt phẳng nghiêng hợp với mặt phẳng nằm ngang góc [image: image11.png]v Aco



. Khi trượt được quãng đường s = 36,4cm, vật thu được vận tốc v = 2m/s. Xác định hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng.
(
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Bài 9: Một viên đạn khối lượng m = 100g đang bay với vận tốc v = 100m/s thì gặp 1 bản gỗ dày và cắm sâu vào bản gỗ 1 đoạn S = 4cm. Tìm:

a. Lực cản trung bình của gỗ lên viên đạn.

b. Vận tốc viên đạn sau khi ra khỏi bản gỗ chỉ dày S’ = 2cm.
(a. -12500N; b. 70m/s)
III. Động lực học hệ chất điểm, động lực học vật rắn

Bài 1: Một vật đang ở trạng thái đứng yên nổ thành ba mảnh có khối lượng bằng nhau. Mảnh A bay về phía Tây với vận tốc 80m/s, mảnh B bay về phía Nam với vận tốc 60m/s. Xác định độ lớn và chiều của vectơ vận tốc mảnh C?
(100m/s; [image: image15.png]a =369
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Bài 2: Một xe chở đầy cát, đỗ trên đường ray nằm ngang. Toàn bộ xe có khối lượng M = 5000kg. Một viên đạn có khối lượng m = 5kg bay dọc đường ray với vận tốc v = 400m/s theo phương hợp với mặt phẳng nằm ngang một góc 
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 = 36o và tới đập vào xe cát. Sau khi gặp xe, viên đạn nằm ngập trong cát. Tìm vận tốc của xe nếu bỏ qua ma sát giữa xe và đường ray.
 (0,32m/s)


Bài 3: Một xe chở cát khối lượng 38 kg đang chạy trên đường nằm ngang không ma sát với vận tốc 1 m/s. Một vật nhỏ khối lượng 2kg bay ngang với vận tốc 7 m/s ( đối với mặt đất ) đến chui vào cát và nằm yên trong đó. Xác định vận tốc mới của xe nếu vật bay đến ngược chiều xe chạy?
(0,6m/s)
Bài 4: Để xác định vận tốc của viên đạn, người ta dùng một bì cát có khối lượng M=50kg treo ở đầu 1 sợi dây không dãn khối lượng không đáng kể. Sau khi gặp bì cát, viên đạn khối lượng m=100g bị mắc tại đó và bì cát được nâng lên độ cao h = 20cm. Tìm vận tốc của viên đạn trước khi xuyên vào bì cát. (Lấy g = 10m/s2)
(v = 1002m/s)

Bài 5: Một vật được ném thẳng đứng từ độ cao h = 240m xuống mặt đất với vận tốc ban đầu Vo= 14m/s. Vật đi sâu vào mặt đất một đoạn s = 0,2m. Cho khối lượng của vật m = 1kg. Bỏ qua ma sát của không khí. Tìm lực cản trung bình của đất lên vật?
( -12250N)
Bài 6: Một vật có khối lượng m1= 3kg chuyển động với vận tốc V1= 4m/s tới va chạm vào một vật thứ hai đang đứng yên và có khối lượng m2= m1. Coi va chạm là xuyên tâm và hoàn toàn không đàn hồi ( va chạm mềm ). Tìm nhiệt lượng tỏa ra trong quá trình va chạm?
( 12J)
Bài 7: Một khẩu pháo khối lượng M = 450kg nhả đạn theo phương nằm ngang. Đạn pháo có khối lượng m = 5kg, vận tốc đầu nòng là v = 450m/s. Khi bắn, bệ pháo giật về phía sau một đoạn s = 45cm. Tìm lực hãm trung bình tác dụng lên pháo.
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Bài 8: Một đĩa tròn đồng chất khối lượng m = 0,3kg, có bán kính R = 0,4 m, đang quay với vận tốc góc vòng/phút. Tác dụng lên đĩa một mômen hãm; đĩa quay chậm dần và sau thời gian 20 giây thì dừng lại. Tìm mômen hãm đó.


(M = -0,2Nm)

IV. Công, cơ năng
Bài 1: Hỏi động cơ máy bay phải có công suất bằng bao nhiêu, biết rằng máy bay có khối lượng m = 3000kg, khi bay lên cao 1km phải mất một phút. Bỏ qua sức cản của không khí.
(490Kw)

Bài 2: Tính công cần thiết để kéo một lò xo giãn ra 20cm biết rằng lực kéo tỉ lệ với độ giãn của lò xo và muốn lò xo giãn 1cm thì phải cần một lực 30N.

(60J)

Bài 3: Một ô tô khối lượng một tấn, khi tắt máy chuyển động xuống dốc thì có vận tốc không đổi v = 54km/h. Độ nghiêng của dốc là 4%. Hỏi động cơ ô tô phải có công suất bao nhiêu để nó lên được dốc trên với cùng vận tốc 54km/h.

(11,8kW)

Bài 4: Một ô tô khối lượng 2 tấn, leo lên dốc có độ nghiêng 4%. Hệ số ma sát là 0,08. Tìm:

a. Công thực hiện bởi động cơ ô tô trên quãng đường dài 3km.

b. Công suất của động cơ ô tô, biết rằng thời gian đi hết quãng đường trên mất 4 phút.

(a. 7.106J; b. 29,4kW)
Bài 5: Một đoàn tàu khối lượng 50 tấn chuyển động trên đường ray nằm ngang với vận tốc không đổi bằng 36km/h. Công suất của đầu máy là 220,8Kw. Tìm hệ số ma sát giữa tàu và đường ray.

(k = 0,045)

Bài 6: Tính công cần thiết để cho một đoàn tàu khối lượng m = 8.105kg.

a. Tăng tốc từ v1 = 36km/h đến v2 = 54km/h.

b. Dừng lại nếu vận tốc ban đầu là 72km/h.

(a. 5.107J; b. 16.107J)
Bài 7: Một vật khối lượng m= 12kg trượt từ đỉnh dốc cao h = 20m xuống.

a. Tính vận tốc của vật ở chân dốc khi vật trượt không ma sát.

b. Nếu vận tốc của vật ở chân dốc là 15m/s. Tìm công của lực ma sát.

(a. v = 20m/s; b. Ams = 1050J)
V. Trường hấp dẫn

Bài 1: Tìm vận tốc dài của quả đất quay xung mặt trời biết rằng khối lượng của mặt trời là M = 2.1030kg và khoảng cách trung bình giữa quả đất và mặt trời là 1,5.108km.
(v = 30km/s)
Bài 2: Khối lượng mặt trăng nhỏ hơn khối lượng Trái Đất 81 lần, đường kính mặt trăng bằng 3/11 đường kính quả đất. Hỏi một người trên mặt đất nặng 600N lên mặt trăng sẽ nặng bao nhiêu?
(P’=100N)
Bài 3: Một quả cầu khối lượng m1 đặt cách đầu một thanh đồng chất 1 đoạn bằng a trên phương kéo dài của thanh. Thanh có chiều dài l, khối lượng m2. Tìm lực hút của thanh lên quả cầu?
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Bài 4: Nhờ một tên lửa, vệ tinh nhân tạo đầu tiên của quả đất được mang lên độ cao 500km.

a. Tìm gia tốc trọng trường ở độ cao đó.

b. Phải phóng vệ tinh với vận tốc bằng bao nhiêu theo phương vuông góc với bán kính quả đất để quỹ đạo của nó quanh trái đất là một đường tròn. Khi đó chu kỳ quay của vệ tinh quanh quả đất bằng bao nhiêu? Lấy bán kính quả đất R = 6500km, go= 9,8m/s2. Bỏ qua sức cản của không khí.
(g = 8,45m/s2; v = 7,7km/s; T = 1 giờ 30 phút)

Bài 5: Khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trăng là 384000km. Khối lượng của Trái Đất là 5,96.1027g` và của Mặt Trăng là 7,35.1025g. Xác định vị trí của điểm tại đó lực hút của Mặt Trăng và Trái Đất lên một chất điểm cân bằng nhau.
(Điểm đó cách tâm Trái Đất 345600km)
B. Cơ học tương đối tính

Bài 1: Vật chuyển động phải có vận tốc bao nhiêu để chiều dài của nó giảm đi 25%.
(v = 198600km/s)
Bài 2: Có thể gia tốc cho electron đến động năng nào nếu độ tăng tương đối của khối lượng không được quá 5%.
(Wđ = 2,56.10-2MeV)
Bài 3: Tìm độ biến thiên năng lượng ứng với độ biến thiên khối lượng đúng bằng khối lượng của electron.
([image: image23.png]AW



 = 0,51MeV)
Bài 4: Khối lượng của electron chuyển động bằng hai lần khối lượng nghỉ của nó. Tìm động năng của electron trên.
(Wđ = 8,2.10-14 J)
Bài 5: Khối lượng của hạt [image: image25.png]


 tăng thêm bao nhiêu nếu tăng vận tốc của nó từ 0 đến 0,9 lần vận tốc ánh sáng.
([image: image27.png]


m = 8,6.10-27 kg)
C. Cơ học chất lưu

Bài 1: Ở đáy của một bình hình trụ có 1 lỗ thủng đường kính d = 1cm, đường kính của bình D = 0,5m. Tìm sự phụ thuộc của vận tốc hạ mức nước ở trong bình vào độ cao h của mực nước. Áp dụng cho trường hợp h = 0,2m.
(v1 = [image: image29.png]2gh



 = 8.10-4 m/s)
Bài 2: Tìm vận tốc chảy của dòng khí cacbonic trong ống dẫn biết rằng cứ sau nửa giờ khối lượng khí chảy qua tiết diện ngang của ống bằng 0,51kg. Khối lượng riêng của khí bằng 0,75 kg/m3. Đường kính của ống bằng 2cm. Coi khí là chất lỏng lý tưởng.
(v = 0,12m/s)
Bài 3: Một bình hình trụ có độ cao h, diện tích đáy S chứa đầy nước. Ở đáy bình có 1 lỗ nhỏ diện tích S1. Hỏi:

a. Sau bao lâu nước ở trong bình chảy ra hết?

b. Độ cao mực nước phụ thuộc thời gian như thế nào khi mở lỗ, bỏ qua độ nhớt của nước.
(a. to = [image: image31.png]


 ; b. h = [image: image33.png](V2R %ot



)
D. Nhiệt học
I. Những định luật thực nghiệm về chất khí

Bài 1: Có 1g khí ôxy ở áp suất 3at sau khi hơ nóng đẳng áp nó chiếm một thể tích 1 lít. Tìm nhiệt độ sau khi hơ nóngCoi khí ôxy là khí lý tưởng.

(T2 = 1133K)

Bài 2: Một khối khí nitơ có thể tích 8,3 lít, áp suất 15at và nhiệt độ 27oC.

a. Tính khối lượng của khối khí đó.

b. Hơ nóng đẳng tích khối khí đó đến nhiệt độ 127oC. Hãy tính áp suất của khối khí sau khi hơ nóng?

(a. M = 0,137kg; b. p2 = 20at)

Bài 3: Có 40g khí oxy chiếm thể tích 3 lít áp suất 10at.

a. Tính nhiệt độ của khối khí.

b. Cho khối khí giãn nở đẳng áp đến thể tích 4 lít. Hỏi nhiệt độ của khối khí sau khi giãn nở?

(a. 283K; b. 390K)

Bài 4: Có 10g khí hydro ở áp suất 8,2at đựng trong một bình có thể tích 20 lít.

a. Tính nhiệt độ của khối khí.

b. Hơ nóng đẳng tích khối khí này đến khi áp suất của nó bằng 9at. Tính nhiệt độ của khối khí sau khi hơ nóng.

(a. 388K; b. 425K)
Bài 5: 3lít oxi ở 20oC dưới áp suất 3atm và 3 lít CO2 ở 50oC dưới áp suất 2atm được trộn lẫn với nhau trong một bình có dung tích 5 lít ở 40oC. Tính áp suất và khối lượng mol của hỗn hợp.

(p = 3,1 atm; [image: image35.png]


 = 36,8 kg/kmol)
Bài 6: Có 12g khí chiếm thể tích 4 lít ở nhiệt độ 7oC. Sau khi hơ nóng đẳng áp, khối lượng riêng của nó bằng 6.10-4g/cm3. Tìm nhiệt độ của khối khí sau khi hơ nóng? (T2 = 1400K)

Bài 7: Có hai bình cầu được nối với nhau bằng một ống có khóa, đựng cùng một chất khí. Áp suất ở bình thứ nhất là 2.105N/m2, ở bình thứ hai là 106N/m2. Mở khóa nhẹ nhàng để hai bình thông với nhau sao cho nhiệt độ khí vẫn không đổi. Khi đã cân bằng, áp suất ở hai bình là 4.105N/m2. Tìm thể tích của bình cầu thứ hai, nếu biết thể tích của bình cầu thứ nhất là 15dm3.

(V2 = 5.10-3 m3)

II. Nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học

Bài 1: Sau khi nhận được nhiệt lượng 150cal, nhiệt độ của 40 gam khí ô xy tăng từ 16oC đến 40oC. Hỏi quá trình hơ nóng được tiến hành trong điều kiện nào?
(Đẳng tích)
Bài 2: Tìm nhiệt dung riêng đẳng áp của một chất khí nếu biết khối lượng của một kilomol khí đó là 30kg/kmol và hệ số Poátxông là 1,4.
Bài 3: Có 6,5g hidro ở nhiệt độ 27oC giãn ra gấp đôi thể tích cũ trong điều kiện áp suất không đổi nhờ nhận nhiệt từ ngoài. Tính:

a. Công mà khí thực hiện khi giãn ra.

b. Độ biến thiên nội năng của khí.

c. Nhiệt lượng đã truyền cho khí.
(a. A‘= 8,1.103J; b. [image: image37.png]AU



= 20,2.103J; c. Q = 28,3.103J)
Bài 4: 2m3 khí giãn nở đẳng nhiệt từ áp suất 5at đến áp suất 4at. Tính công do khí sinh ra và nhiệt lượng cung cấp cho khí trong quá trình giãn nở?
(2,2.105J)
Bài 5: 1kg không khí ở nhiệt độ 30oC và áp suất 1,5at được giãn đoạn nhiệt đến áp suất 1at. Hỏi:

a. Thể tích không khí tăng lên bao nhiêu lần?

b. Nhiệt độ của không khí sau khi giãn?

c. Công do không khí sinh ra khi giãn nở?

(a. 1,33; b. 270K; c. 2,3.104J)
Bài 6: Nén 10 gam khí ô xy từ điều kiện tiêu chuẩn đến thể tích 4 lít, tìm:

a. Áp suất và nhiệt độ của khối khí sau mỗi quá trình nén đẳng nhiệt và đoạn nhiệt.

b. Công cần thiết để nén khí trong mỗi trường hợp. Từ đó, suy ra nên nén theo cách nào thì lợi hơn?
Bài 7: Một chất khí lưỡng nguyên tử có thể tích V1 = 0,5 lít, ở áp suất P1 = 0,5 at. Nó bị nén đoạn nhiệt tới thể tích V2 và áp suất P2. Sau đó, người ta giữ nguyên thể tích V2 và làm lạnh nó đến nhiệt độ ban đầu. Khi đó áp suất của khí là Po  = 1at.

a. Vẽ đồ thị của quá trình đó.

b. Tìm thể tích V2 và áp suất P2.
(V2 = 0,25 lít, p2 = 1,32 at)
Bài 8: Một khối khí nitơ (
[image: image38.wmf]28

m

=

 kg/kmol) đựng trong một xi lanh. Người ta cho khối khí đó giãn đoạn nhiệt từ thể tích V1 = 1 lít tới thể tích V2 = 3 lít rồi giãn đẳng áp từ V2 tới V3 = 5 lít. Sau đó giãn đẳng nhiệt từ V3 tới V4 = 7 lít. Nhiệt độ và áp suất ban đầu của khí là T1 = 290K và p1=6,58.105N/m2.

a. Hãy tính công mà khối khí sinh ra, độ biến thiên nội năng và nhiệt lượng nhận được trong mỗi quá trình biến đổi.

b. Tìm nhiệt độ T4 và áp suất p4 ở trạng thái khí sau cùng. Cho nhiệt dung riêng đẳng tích của nitơ là cv = 740J/kg.độ.

III. Nguyên lý II nhiệt động lực học

Bài 1: Một động cơ nhiệt làm việc theo chu trình Cácnô, có công suất P = 73600W. Nhiệt độ của nguồn nóng là 100oC, nhiệt độ của nguồn lạnh là 0oC. Tính:

a. Hiệu suất của động cơ.

b. Nhiệt lượng mà tác nhân nhận được của nguồn nóng trong 1 phút.
c. Nhiệt lượng mà tác nhân nhả cho nguồn lạnh trong 1 phút.

(a. 27%; b.  16470kJ; c. 12054kJ)

Bài 2: Khi thực hiện chu trình Cácnô, khí nhận được nhiệt lượng 10Kcal từ nguồn nóng và thực hiện công 15kJ. Nhiệt độ của nguồn nóng là 100oC. Tính nhiệt độ nguồn lạnh?

(239,3K)

Bài 3: Nhiệt độ của hơi nước từ lò hơi vào máy hơi nước là t1 = 227oC, nhiệt độ của bình ngưng là t2 = 27oC. Hỏi khi tốn một nhiệt lượng Q = 1kcal thì ta thu được một công cực đại theo lý thuyết là bao nhiêu?

(1,7kJ)
Bài 4: Một máy hơi nước có công suất 14,7W, tiêu thụ 8,1kg than trong một giờ. Năng suất tỏa nhiệt của than là 7800cal/kg. Nhiệt độ của nguồn nóng là 200oC nhiệt độ nguồn lạnh là 58oC. Tìm hiệu suất thực tế của máy. So sánh hiệu suất đó với hiệu suất lý tưởng của máy nhiệt làm việc theo chu trình Cácnô với những nguồn nhiệt kể trên.
(
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Bài 5: Một chu trình Cácnô, thực hiện giữa hai máy điều nhiệt có nhiệt độ t1= 400oC, t2= 20oC. Thời gian để thực hiện chu trình đó là [image: image41.png]


=1 giây. Tìm công suất của động cơ làm việc theo chu trình ấy, nếu biết rằng tác nhân là 2kg không khí, áp suất ở cuối quá trình giãn đẳng nhiệt bằng áp suất ở đầu quá trình nén đoạn nhiệt. Cho [image: image43.png]


 của không khí là 29kg/kmol.
(620Kw)
Bài 6: Tính độ biến thiên entrôpi khi giãn đẳng nhiệt 6g khí hiđrô từ áp suất 1at đến áp suất 0,5at.

(17,3J/độ)
Bài 7: Tính độ tăng entrôpi khi biến đổi 1g nước ở 0oC thành hơi ở 100oC. Cho nhiệt dung riêng và nhiệt hóa hơi riêng của nước là: C = 4,18.103J/kg.độ; r= 2,26.106J/kg.

(7,4J/độ)

Bài 8: Một cục nước đá có khối lượng 0,1kg ở nhiệt độ 240K, được biến thành hơi nước ở 373K. Tính độ biến thiên entropi trong quá trình biến đổi trên nếu cho rằng nhiệt dung của nước đá và nước không phụ thuộc nhiệt độ. Áp suất trong quá trình biến đổi là áp suất khí quyển. Nhiệt dung riêng của nước đá là 1,8.103J/kg.độ, của nước là 4,18.103J/kg.độ; nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 3,35.105J/kg; nhiệt hóa hơi riêng của nước là 2,26.106J/kg.

(883J/độ)

E. Trường điện từ
I. Điện trường

Bài 1: Tìm lực hút giữa hạt nhân và điện tử trong nguyên tử hyđrô. Biết bán kính nguyên tử r=0,53.10-8cm. Nếu xem điện tử chuyển động trên quỹ đạo tròn thì vận tốc của nó bằng bao nhiêu?

(8,2.10-8N và 2,2.106m/s)

Bài 2: Cho 2 điện tích điểm q1= 2.10-6C và q2=-10-6C đặt cách nhau 10cm, trong không khí. Tính công của lực tĩnh điện khi điện tích q2 dịch chuyển trên đường thẳng nối 2 điện tích ra xa thêm 1 đoạn 90cm.

(-0,162J)

Bài 3: Tại 2 đỉnh C, D của 1 hình chữ nhật ABCD (AB=4cm, BC=3cm) người ta lần lượt đặt  điện tích điểm q1 = 3.10-8C và q2 = -3.10-8C. Tính hiệu điện thế giữa 2 điểm A và B. Các điện tích được đặt trong không khí.

(720V)

[image: image86.jpg]


Bài 4: Hai quả cầu giống nhau được treo ở đầu  hai sợi dây có độ dài l = 10cm đặt trong chân không. Hai sợi dây này cùng buộc vào một điểm O ở đầu trên. Mỗi quả cầu mang một điện tích q bằng  nhau và có khối lượng 0,1g. Do lực đẩy giữa hai quả cầu, hai sợi dây treo tạo nên một góc 
[image: image44.wmf]21014'
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. Hãy tính trị số của điện tích q. Cho biết gia tốc trọng trường g = 10m/s2.

(q = [image: image46.png]


18.10-8C)-
Bài 5: Có hai điện tích điểm q1 = 8.10-8C và q2 = -3.10-8C đặt cách nhau một khoảng d = 10cm trong không khí. Tính: 

a. Cường độ điện trường gây bởi các điện tích đó tại các điểm A, B, C. Cho biết: MN = d = 10cm, MA = 4cm, MB = 5cm, MC = 9cm, NC = 7cm. (Hình vẽ minh họa).
b. Lực tác dụng lên điện tích q  = - 5.10-10C đặt tại C.
Bài 6: Hai tụ điện phẳng mỗi cái có điện dung C=10-6 
[image: image47.wmf]F

m

được mắc nối tiếp với nhau. Tìm sự thay đổi điện dung của hệ nếu lắp đầy 1 trong 2 tụ điện đó bằng một chất điện môi có hằng số điện môi 
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 = 1,7.10-7 [image: image52.png]


)
II. Từ trường
Bài 1: Tính cường độ từ trường của một dòng điện thẳng dài vô hạn tại một điểm cách dòng điện 2cm. Biết cường độ dòng điện I = 5A.
(H= 39,8A/m)
Bài 2: Tìm cường độ từ trường gây ra tại điểm M bởi một đoạn dây dẫn thẳng AB có dòng điện I = 20A chạy qua biết M nằm trên trung trực của AB và cách AB 5cm và nhìn AB dưới một góc 60o?

(h = 31,8A/m)

[image: image87.jpg]


Bài 3: Hai dòng điện thẳng dài vô hạn đặt thẳng góc với nhau và nằm trong cùng một mặt phẳng. Xác định vectơ cường độ từ trường tổng hợp tại các điểm M1 và M2, biết rằng: I1 = 2A, I2 = 3A, AM1 = AM2 = 1cm, BM1 = CM2 = 2cm. 
(H (M1) = 8A/m, H(M2) = 55,8A/m)

Bài 4: Một dây dẫn được uốn thành hình chữ nhật, có các cạnh a = 16cm và b = 30cm, có dòng điện cường độ I = 6A chạy qua. Xác định vectơ cường độ từ trường tại tâm của khung dây.
(H = 27,1A/m)

Bài 5: Một dẫn dài vô hạn được uốn thành một góc vuông, trên có dòng điện 20A chạy qua. Tìm:
[image: image88.jpg]


a. Cường độ từ trường tại điểm A nằm trên một cạnh góc vuông và cách đỉnh O một đoạn OA=2cm. 
b. Cường độ từ trường tại điểm B nằm trên phân giác của góc vuông và cách đỉnh O một đoạn OB = 10cm.

(a. HA = 79,8A/m; b. HB = 77,3A/m)
Bài 6: Hai vòng dây dẫn tròn có tâm trùng nhau và được đặt sao cho trục của chúng vuông góc với nhau. Bán kính mỗi vòng dây là R = 2cm. Dòng điện chạy qua chúng có cường độ I1 = I2 = 5A. Tìm cường độ từ trường tại tâm của chúng? 
Bài 7: Một khung dây hình vuông abcd mỗi cạnh l = 2cm được đặt gần dòng điện thẳng dài vô hạn AB có cường độ I = 30A . Khung abcd và dây AB cùng nằm trong một mặt phẳng cạnh ad song song với dây AB và cách AB một đoạn r = 1cm. Tính từ thông gửi qua khung dây? 
(1,318.10-7Wb)
Bài 8: Một hạt [image: image54.png]


 có động năng Wđ = 500eV bay theo hướng vuông góc với đường sức của một từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,1T. Tìm:

a. Lực tác dụng lên hạt [image: image56.png]


?

b. Bán kính quỹ đạo của hạt?

c. Chu kỳ quay của hạt trên quỹ đạo?

Cho biết hạt [image: image58.png]


có điện tích bằng +2e. 
(a. F = 5.10-5N; b. R = 3,2.10-2m; c. T = 1,3.10-6s)
Bài 9: Một ống dây thẳng dài l = 50cm diện tích tiết diện ngang S= 2cm2 ,hệ số tự cảm L =2.10-7H . Tìm cường độ dòng điện chạy trong ống dây để mật độ năng lượng từ trường của nó  [image: image60.png]


=10-3J/m3.
F. Quang học sóng

Bài 1: Một tia sáng rọi vào bể nước cho 1 tia phản xạ và 1 tia khúc xạ vuông góc với nhau. Biết sin góc tới là sin[image: image62.png]


 = 0,8. Tính chiết suất của nước?
(n = 1,33)

Bài 2: Một tia sáng rọi vào tấm thủy tinh, chiết suất n = [image: image64.png]


 = 1,732, cho 1 tia khúc xạ lệch phương so với tia tới góc lệch [image: image66.png]§ =30°



. Tìm góc tới của tia sáng?

([image: image68.png]


 = 60o)

Bài 3: Trong thí nghiệm khe Iâng, hai khe hẹp cách nhau 2,8mm. Màn quan sát đặt cách hai khe hẹp 80cm, khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp trên màn là 0,14mm. Tìm bước sóng ánh sáng? Vị trí của vân tối thứ 3?

([image: image70.png]A=0,49um;  xz=035mm



)

Bài 4: Trong thí nghiệm khe Iâng, hai khe hẹp cách nhau 2mm. Màn quan sát đặt cách hai khe là 0,60m. Bước sóng của ánh sáng là 0,64[image: image72.png]pum



. Tìm khoảng cách từ vân sáng thứ 2 đến vân tối thứ 5?

(0,48mm)

Bài 5: Trong thí nghiệm khe Iâng, 2 khe hẹp cách nhau 3mm. Khoảng cách giữa màn quan sát tới 2 khe hẹp là 50cm. Khoảng cách từ vân sáng thứ nhất đến vân sáng thứ 5 là 0,44mm. Tìm bước sóng ánh sáng? Vị trí vân sáng thứ 3? Vị trí vân tối thứ 2?

([image: image74.png]A =0,66um



 ;  0,33mm;  0,165mm)

Bài 6: Khoảng cách giữa hai khe trong máy giao thoa Iâng l = 1mm. Khoảng cách từ màn quan sát tới mặt phẳng chứa hai khe D = 3m. Khi toàn bộ hệ thống đặt trong không khí. Người ta đo được khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp i = 1,5mm.

a. Tìm bước sóng của ánh sáng tới.

b. Xác định vị trí của vân sáng thứ 3 và vân tối thứ 4.
c. Đặt trước một trong hai khe sáng một bản mỏng phẳng có hai mặt song song, chiết suất n=1,5, bề dày e = 10[image: image76.png]


. Xác định độ dịch chuyển của hệ thống vân giao thoa trên màn quan sát.

(a. [image: image78.png]A =0,5um



; b. ys3 = 4,5mm, yt4 = 5,25mm; c. [image: image80.png]layl



 = 1,5cm)
G. Hạt nhân nguyên tử

Bài 1: Độ phóng xạ của một chất giảm 2,5 lần sau 7 ngày đêm. Tìm chu kỳ bán rã của nó?
(T = 5,3 ngày đêm)
Bài 2: Tại thời điểm ban đầu độ phóng xạ của một chất là 650 phân rã/phút. Độ phóng xạ của chất này sau khoảng thời gian bằng ½ chu kỳ bán rã của nó là bao nhiêu?
(4,6.102 phân rã/phút)
Bài 3: Khối lượng của hạt nhân 
[image: image81.wmf]232

90

Th

 là mhn = 232,0381u, khối lượng nơtron mn = 1,0087u, khối lượng proton mp = 1,0073u. Độ hụt khối của hạt nhân là bao nhiêu?
Bài 4: Hạt nhân 
[image: image82.wmf]7

3

Li

 có khối lượng 7,0144u. Năng lượng liên kết của hạt nhân là bao nhiêu nếu cho khối lượng nơtron mn = 1,0087u, khối lượng proton mp = 1,0073u và 1u = 931,5 MeV/c2.

Bài 5: Hạt nhân 
[image: image83.wmf]4

2

He

 có khối lượng mHe = 4,00151u, khối lượng nơtron mn = 1,0087u, khối lượng proton mp = 1,0073u. Hãy  tính năng lượng liên kết riêng của hạt nhân?
Bài 6: Chất phóng xạ 
[image: image84.wmf]209

84

Po

là chất phóng xạ 
[image: image85.wmf]a

 . Lúc đầu poloni có khối lượng 1kg. Hãy tính khối lượng poloni còn lại sau thời gian bằng 2 chu kỳ?
Bài 7: Một chất phóng xạ có chu kỳ 7 ngày. Nếu lúc đầu có 800g, sau khoảng thời gian t chất ấy chỉ còn lại 100g. Hãy tính thời gian t?

Bài 8: Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã là 20 ngày đêm. Sau bao nhiêu lâu thì 75% hạt nhân bị phân rã?
A





B
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